    SỞ Y TẾ THANH HÓA                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HUYỆN THIỆU HÓA                                                 Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO CÁC XÃ TRONG ĐỢT DỊCH

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	1
	Tổng số người hiện tại đang lao động tại nước ngoài. Trong đó:
	
	

	
	Hàn Quốc
	
	

	
	Nhật Bản
	
	

	
	Đài Loan
	
	

	
	Trung Quốc
	
	

	
	Các nước khác
	
	

	2
	Tổng số người lao động ở nước ngoài đã về nước. Trong đó:
	
	

	
	Hàn Quốc ( Có danh sách kèm theo)
	
	

	
	Nhật Bản ( Có danh sách kèm theo)
	
	

	
	Đài Loan ( Có danh sách kèm theo)
	
	

	
	Trung Quốc ( Có danh sách kèm theo)
	
	

	
	Các nước khác ( Có danh sách kèm theo)
	
	

	3
	Số ca về từ các vùng dịch trong nước
	
	

	
	- BN điều trị nội trú tại BV Bạch Mai
	
	

	
	- BN điều trị ngoại trú ở BV Bạch Mai
	
	

	
	- BN khám ngoại trú tại BV Bạch Mai
	
	

	
	- Số người nhà đi cùng bệnh nhân đến khám tại BV Bạch Mai
	
	

	
	- Số người nhà đi chăm bệnh nhân tại BV Bạch Mai
	
	

	
	-  Số người đi thăm BN điều trị nội trú BV Bạch Mai
	
	

	
	· Số người đến làm việc, công tác tại bệnh viện Bạch Mai
	
	

	
	- Hiện số người liên quan đang ở  quê
	
	

	
	- Số người liên quan chưa về quê
	
	

	4
	Tổng số đói tượng hiện cách ly tại nhà
	
	

	
	-  Trong đó  ở nước ngoài về
	
	

	
	-  Số người từ các vùng dịch trong nước về
…………………………………………


	
	

	
	
	
	

	5
	 Tổng số đói tượng cách ly tại nhà đủ 14 ngày
	
	
	

	
	Từ nước ngoài về
	
	

	
	Từ vùng dịch trong nước

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………..


	
	

	6
	Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………..

………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..


	
	


Lưu ý: 
· Lấy danh sách người Việt Nam các nước về từ ngày 09/03/2020 đến nay

· Người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai lấy danh sách từ ngày 08/03/2020 đến nay.          
                                                                                           Ngày        tháng      năm 2020
